
Bài 21: ÔN TẬP PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO 

 

 

 
 

SINH HỌC 
TẾ BÀO 

Thành phần 
hóa học 

của tế bào 

Cấu tạo 
tế bào 

Chuyển hóa 
vật chất và 
năng lượng 

Phân chia 
tế bào 

Các nguyên tố hóa học 

Nguyên tố đại lượng 

Nguyên tố vi lượng 
F, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, 

Zn, Co, B, Cr, I… 

C, H, O, N, Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg… 

Protein 

Axit nucleic 

Cacbohidrat 

Lipit 
Enzim 

Nước 

Protein 

Axit nucleic 

Cacbohidrat 

Lipit 

HS tiếp tục hoàn thành sơ đồ 

Cấu tạo 

Chức năng 

Cấu tạo 

đại phân tử 

Cấu tạo 

~ 96% 

Gồm 
Màng sinh chất 

Tế bào chất 

Nhân 

Vùng nhân 
Tế bào nhân thực 

Tế bào nhân sơ 
 

Tế bào là hệ thống mở 
Luôn trao đổi chất và NL với môi trường 

ATP 
Đồng tiền năng lượng của tế bào 

Quang hợp 

Hô hấp 

(Xem trang sau) 

HS tiếp tục hoàn thành sơ đồ 

Các thành phần cấu trúc của tế bào  
Cấu tạo 

Chức năng 

Trang 1 



 

 Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối 

Số NST đơn 0 0 0 4n 2n 

Số NST kép 2n 2n 2n 0 0 

Số cromatit 4n 4n 4n 0 0 

Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n 

Phân chia 
tế bào 

Chu kì tế bào 

Khái niệm Là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào  

1 chu kì gồm 

Kì trung gian  Pha G1: Tổng hợp các chất cần cho sự sinh trưởng  

Pha S: Nhân đôi ADN, NST tạo NST kép 

Pha G2: Tổng hợp các chất cần cho sự phân bào 

Nguyên phân  

Nguyên phân 

Giảm phân 

Xảy ra ở 

Tế bào sinh dưỡng (Xôma)  

Tế bào sinh dục sơ khai  

Diễn biến 

Phân chia nhân  

Phân chia tế bào chất 

Kì đầu  

Kì cuối 

Kì sau  

Kì giữa 

Thoi phân bào xuất hiện. 
Màng nhân dần tiêu biến. 
NST kép dần đóng xoắn. 

Các NST kép xoắn cực đại, 
xếp 1 hàng trên mặt phẳng 
xích đạo, thoi phân bào 
đính với NST về 2 phía của 
tâm động. 

Mỗi NST kép tách nhau ở 
tâm động thành 2 NST 
đơn, các nhóm NST đơn di 
chuyển về 2 cực của tế 
bào. 

Màng nhân xuất hiện. 
Các NST đơn dần dãn 
xoắn. 

Tế bào động vật Tế bào thực vật 

Xuất hiện màng thắt 
ở mặt phẳng xích đạo 

Xuất hiện vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo 

Kết quả 

Ý nghĩa 

Từ 1 tế bào mẹ ban đầu (2n) qua nguyên phân  

tạo ra 2 tế bào con (2n) giống nhau và giống 
với tế bào mẹ ban đầu.  

SV nhân thực đơn bào  

SV nhân thực đa bào  

Nguyên phân là cơ chế sinh sản 

Giúp SV sinh trưởng và phát triển 

Tái sinh các mô, cơ quan bị tổn thương… 

Nguyên phân là hình thức sinh sản 
ở SV sinh sản sinh dưỡng 

Trang 2 
(Xem trang sau) 

NST đơn           NST kép 

2 cromatit 

Tâm động 

Nhân đôi 



  
  

Giảm phân 

Xảy ra ở 
Tế bào sinh dục ở vùng chín 

Diễn biến 

Giảm phân 1  

Kì đầu 1 

Kì cuối 1 

Kì sau 1 

Kì giữa 1 

Các NST kép xoắn cực đại, xếp 2 hàng 
trên mặt phẳng xích đạo, thoi phân bào 
đính với NST về 1 phía của tâm động. 

Mỗi NST kép trong cặp tương đồng theo 
thoi phân bào di chuyển về 2 cực của tế 
bào. 

Màng nhân và nhân con xuất hiện. 
Các NST kép dần dãn xoắn. 

Kết quả 

Ý nghĩa 

Từ 1 tế bào mẹ ban đầu 
(2n) qua giảm phân tạo 

ra 4 tế bào con (n)  

Giảm phân kết hợp với thụ 
tinh và nguyên phân  

duy trì bộ NST đặc trưng 
và ổn định cho loài 

1 tế bào sinh dục đực (2n) qua GP 
tạo ra 4 giao tử đực (n) 

Tạo nguồn nguyên liệu 
cho chọn lọc tự nhiên 

Trang 3 

Giảm phân 2  

Kì đầu 2 

Kì giữa 2 

Kì sau 2 

Kì cuối 2 

Có sự tiếp hợp của các NST kép theo từng 
cặp tương đồng và trao đổi đoạn tương 
đồng cho nhau. 
Sau tiếp hợp các NST kép dần co xoắn lại.  
Thoi phân bào hình thành.  
Màng nhân và nhân con tiêu biến. 

Về cơ chế tương tự 
với nguyên phân 

 

1 tế bào sinh dục cái (2n) qua GP 
tạo ra 1 trứng (n) 


